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QUYẾT ĐỊNH
V/V CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN KHÔNG THỰC HIỆN TIẾP NHẬN HỒ SƠ, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo quyết định này Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2855/ QĐ-UBND ngày 24/7/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

	 
	KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH




Đặng Huy Hậu


 

DANH MỤC
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN KHÔNG THỰC HIỆN TIẾP NHẬN HỒ SƠ, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3191/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh)
1. Thủ tục thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường
	STT
	TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (3)
	GHI CHÚ

	I
	Lĩnh vực Đất đai
	 

	1
	Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện
	 

	II
	Lĩnh vực Môi trường
	 

	2
	Thủ tục Xác nhận Đề án bảo vệ môi trường đơn giản
	 

	III
	Lĩnh vực Tài nguyên nước
	 

	3
	Thủ tục Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh
	 


2. Thủ tục thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ
	STT
	TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (8)
	GHI CHÚ

	 
	Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng
	 

	1
	Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị
	 

	2
	Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến
	 

	3
	Thủ tục tặng danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa
	 

	4
	Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở
	 

	5
	Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến
	 

	6
	Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề
	 

	7
	Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích đột xuất
	 

	8
	Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về khen thưởng đối ngoại
	 


3. Thủ tục thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông - Vận tải
	STT
	TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (6)
	GHI CHÚ

	I
	Lĩnh vực Đường bộ
	 

	1
	Thủ tục cấp phép thi công xây dựng công trình đường bộ trong phạm vi đất dành cho đường bộ
	 

	2
	Thủ tục Chấp thuận, gia hạn, cấp phép xây dựng công trình thiết yếu hoặc biển quảng cáo trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đang khai thác
	 

	3
	Thủ tục cấp phép thi công nút giao đấu nối vào đường bộ đang khai thác
	 

	II
	Lĩnh vực Đường thủy
	 

	4
	Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội
	 

	5
	Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa
	 

	6
	Xác nhận việc trình báo đường thủy nội địa hoặc trình báo đường thủy nội địa bổ sung
	 


4. Thủ tục thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp
	STT
	TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (17)
	GHI CHÚ

	I
	Lĩnh vực Chứng thực
	 

	1
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	 

	2
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được)
	 

	3
	Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ; sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch
	 

	4
	Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
	 

	5
	Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp
	 

	6
	Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp mà tự dịch giấy tờ văn bản phục vụ mục đích cá nhân
	 

	7
	Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản
	 

	8
	Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản
	 

	9
	Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản
	 

	II
	Lĩnh vực Hộ tịch
	 

	10
	Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài
	 

	11
	Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
	 

	12
	Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
	 

	13
	Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân
	 

	14
	Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài
	 

	III
	Lĩnh vực Bồi thường nhà nước
	 

	15
	Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường
	 

	16
	Thủ tục trả lại tài sản
	 

	17
	Thủ tục chi trả tiền bồi thường
	 


5. Thủ tục thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	STT
	TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (3)
	GHI CHÚ

	 
	Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
	 

	1
	Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội
	 

	2
	Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở bảo trợ xã hội
	 

	3
	Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp (Nạn nhân của bạo lực gia đình; nạn nhân bị xâm hại tình dục; nạn nhân bị buôn bán; nạn nhân bị cưỡng bức lao động; trẻ em, người lang thang xin ăn trong thời gian chờ đưa về nơi cư trú hoặc đưa vào cơ sở BTXH, nhà xã hội; đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp khác theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)
	 


6. Thủ tục thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao
	STT
	TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (14)
	GHI CHÚ

	I
	Lĩnh vực Văn hoá cơ sở
	 

	1
	Công nhận lại “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”
	 

	2
	Công nhận “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa” và tương đương
	 

	3
	Công nhận “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương
	 

	4
	Công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”
	 

	5
	Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”
	 

	6
	Công nhận lần đầu “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”
	 

	7
	Công nhận lại “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”
	 

	II
	Lĩnh vực Thư viện
	 

	8
	Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản
	 

	III
	Lĩnh vực Gia đình
	 

	9
	Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình
	 

	10
	Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình
	 

	11
	Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình
	 

	12
	Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình
	 

	13
	Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình
	 

	14
	Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình
	 


7. Thủ tục thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính
	STT
	TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (4)
	GHI CHÚ

	 
	Lĩnh vực Quản lý công sản
	 

	1
	Trình tự, thủ tục điều chuyển TSNN tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh
	 

	2
	Trình tự, thủ tục bán, chuyển nhượng TSNN tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh
	 

	3
	Trình tự, thủ tục thanh lý TSNN tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh
	 

	4
	Thủ tục mua bán hóa đơn bán tài sản nhà nước và hóa đơn bán tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước
	 


 

